TÒA ÁN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VĨNH CỬU	Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc TỈNH ĐỒNG NAI
Bản án số: 10/2023/HSST Ngày: 18-01-2023
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Trung Chiến
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Ngọc Cúc
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan
Thư ký phiên tòa: Ông Phan Quyết Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy – Kiểm sát viên.
Ngày 18/01/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 146/2022/HSST ngày 30 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2023/QĐXXST-HS ngày 04/01/2023 đối với bị cáo:
Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1977; tại tỉnh Sóc Trăng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp H, xã H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Nơi cư trú: ấp 6, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Họ tên cha: Nguyễn Văn Đ (đã chết); Họ tên mẹ: Võ Thị B (đã chết); Gia đình bị cáo có 09 anh, chị em, bị cáo là con thứ bảy trong gia đình; có vợ tên Nguyễn Thị Diễm T1, sinh năm 1978 và có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/8/2022 theo Lệnh số 2143/LB ngày 12/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu. Hiện bị cáo đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Cửu.
* Người đại diện hợp pháp của bị hại:
1. Ông Lê Văn L1, sinh năm 1951
2. Anh Nguyễn Minh Q, sinh năm 1998
3. Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1979
Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Ông L, anh Q ủy quyền cho ông P
Tại phiên tòa, ông P có hợp đồng ủy quyền cho bà Lê Thị L, sinh năm 1971 Trú tại: ấp 6, xã V, huyện V, tỉnh Đồng Nai.
* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Võ Hiếu T2, sinh năm 1973
Trú tại: tổ 1, KP3, phường T, TP.B, tỉnh Đồng Nai.
2. Công ty TNHH T3
Địa chỉ: K1, Kp2, phường B, TP.B, tỉnh Đồng Nai.
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiện Thanh T4 – Chức vụ: Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Phương N, sinh năm 1984 Địa chỉ: V 3, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận.
Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự
(bị cáo, đại diện bị hại ông P, bà L, ông T2 và bà N có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Hơn 17 giờ 30 phút ngày 09/6/2022 chị Lê Thị B1, sinh năm 1980 ngụ ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe mô tô biển số 60B9 - 476.07 chở theo con gái tên Nguyễn Ngọc Q1, sinh năm 2005 lưu thông trên đường ĐT 768 hướng từ xã Thạnh Phú đến xã Tân An. Khi đi đến Km 16 + 800, ĐT 768 thuộc ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thì va chạm với xe mô tô biển số 83C1-322.62 do Nguyễn Văn T điều khiển lưu thông từ trong đường nhánh rẽ phải ra đường ĐT 768 khiến chị Lê Thị B1, chị Nguyễn Ngọc Q1 cùng xe mô tô biển số 60B9 - 476.07 ngã trượt về trước và bị bánh xe bên phải đầu xe ô tô tải biển số 60C - 481.91 do anh Võ Hiếu T2, sinh năm 1973, ngụ 4, tỉnh lộ 7, tổ 1, khu phố 3, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai đang điều khiển lưu thông song song cùng chiều cán qua. Hậu quả: Chị Lê Thị B1 chết tại chỗ, chị Nguyễn Ngọc Q1 bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến 03 giờ ngày 10/6/2022 chị Q1 chết tại bệnh viện.
* Tài sản, phương tiện tạm giữ:
· 01 xe mô tô biển số 83C1-322.62 do Nguyễn Văn T điều khiển.
· 01 xe mô tô biển số 60B9 - 476.07 do chị Lê Thị B1 điều khiển
· 01 xe ô tô biển số 60C-481.91 do anh Võ Hiếu T2 điều khiển.
· Số tiền 20.000.000 đồng do Công ty TNHH T3 giao nộp để hỗ trợ gia đình bị
 (
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)

hại.


* Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 18 giờ ngày 09/6/2022 thể hiện:
Vị trí xảy ra tai nạn là đường hai chiều, mặt đường bê tông rộng 9,55m, thẳng

phẳng, không có vạch phân tuyến và vạch kẻ đường. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên phần đường bên phải theo hướng từ xã Thạnh Phú đi xã Tân An. Hiện trường đã bị xáo trộn.
Lấy mép lề đường bên phải theo hướng từ xã Thạnh Phú đi xã Tân An làm lề chuẩn. Xe mô tô biển số 60B9-476.07 và xe ô tô tải biển số 60C-481.91 lưu thông theo hướng xã Thạnh Phú đi xã Tân An, còn xe mô tô biển số 83C1-322.62 lưu thông từ trong đường nhánh rẽ phải ra đường ĐT 768.
Tại hiện trường phát hiện các dấu vết sau:
+ Vết cày 1 (trên mặt đường bê tông) đứt quãng dài 21,7m theo hướng xã Thạnh Phú về xã Tân An, điểm đầu vết cày 1 tiếp giáp với đầu gác chân trước bên trái của xe mô tô biển số 60B9-47607;
+ Vết cày 2 (trên mặt đường bê tông) đứt quãng dài 10,85m theo hướng xã Thạnh Phú về xã Tân An, điểm đầu vết cày cách mép đường phải là 2,10m, điểm cuối vết cày tiếp giáp với đầu chân chống giữa bên trái của xe mô tô biển số 60B9-47607;
+ Dấu vết máu chồng lên vết cày 2, có mỡ và thịt của nạn nhân, kích thước 10,10m x 1,10m, điểm đầu vết máu cách mép đường phải là 1,50m, điểm cuối vết máu tiếp giáp với người nạn nhân nữ;

+ Dấu vết phanh bị dấu vết máu chồng lên kích thước 02m x 0,3m, điểm đầu vết phanh cách mép đường phải là 2,05m, điểm cuối vết phanh cách mép đường phải là 2,00m, điểm cuối vết phanh cách mép ngoài của lốp bánh sau cùng bên phải của xe ô tô tải bồn là 27,70m;
+ Xe mô tô biển số 60B9-47607 ngã sang bên trái, đầu xe mô tô hướng về lề phải, đuôi xe mô tô hướng về lề trái, trục bánh trước xe mô tô cách mép đường phải là 0,30m, trục bánh sau xe mô tô cách mép đường phải là 0,90m, trục bánh sau xe mô tô biển số 60B9-47607 cách trục bánh sau bên phải sau cùng xe ô tô tải biển số 60C-481.91 là 19,50m;
+ Nạn nhân nữ cao 1,60m nằm ngửa trên mặt đường bê tông, đầu hướng về lề trái, chân hướng về xã Tân An, đỉnh đầu cách mép đường phải là 2,40m, gót chân trái cách mép đường phải là 1,60m.
+ Xe ô tô tải biển số 60C-481.91 đứng trên mặt đường bê tông, đầu xe hướng về xã Tân An, đuôi xe hướng về xã Thạnh Phú; trục bánh trước xe cách mép đường phải là 0,90m, trục bánh sau cùng bên phải của xe ô tô tải cách mép đường phải là 0,75m.
* Tại biên bản dựng lại hiện trường hồi 11 giờ ngày 11/6/2022 thể hiện:
Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường tỉnh lộ 768, đường hai chiều, trải thảm bê tông cát đá, xi măng, mặt đường rộng 9,55m, thẳng phẳng không có vạch sơn phân tuyến, cách hiện trường nơi xảy ra tai nạn bên phải theo hướng xã Thạnh Phú đến xã Tân An, có hẻm đường đất ra ruộng rộng 06m.
Lấy trụ điện số 67A làm điểm mốc, lấy mép lề đường phải theo hướng xã Thạnh Phú về xã Tân An làm chuẩn.
Xe mô tô biển số 83C-322.62 ngã sang trái, phần bánh sau nằm trên nắp hệ thống cống thoát nước, đầu xe hướng về xã Tân An, đuôi xe hướng về xã Thạnh Phú. Trục bánh trước xe mô tô nằm ngay mép đường phải. Trục bánh sau cách mép đường phải là 0,40m, cách vách tường rào là 1,40m; vách tường rào cách mép đường phải là 1,70m. Trục bánh trước cách điểm đầu vết cày 1 là 2,60m.
Trụ điện số 67A dựng bên phải ngoài mặt đường nhựa, cách trục bánh trước xe mô tô là 22,2m, cách mép đường phải là 1,8m.
· Tại biên bản dựng lại hiện trường hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/7/2022 thể hiện: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường tỉnh lộ 768, đường hai chiều, trải thảm bê tông cát đá, xi măng, mặt đường rộng 9,55m, thẳng phẳng không có vạch sơn phân tuyến, ngay nơi xảy ra tai nạn bên phải theo hướng xã Thạnh Phú đến xã Tân An, có hẻm đường đất ra ruộng rộng 06m.
Lấy trụ điện số 67A làm điểm mốc, lấy mép lề đường phải theo hướng xã Thạnh Phú về xã Tân An làm chuẩn.
· Xe mô tô biển số 83C-322.62 ngã sang trái, phần bánh sau nằm trên nắp hệ thống cống thoát nước, đầu xe hướng về xã Tân An, đuôi xe hướng về xã Thạnh Phú. Trục bánh trước nằm ngay mép đường phải. Trục bánh sau cách mép đường phải là 0,40m và cách vách tường rào là 1,40m. Trục bánh trước xe mô tô 83C-322.62 cách trục bánh sau xe mô tô 60B9-476.07 là 24,20m
· Xe mô tô biển số 60B9-476.07 ngã sang trái đầu xe hướng về xã Thạnh Phú, đuôi xe hướng về xã Tân An. Trục bánh trước và trục bánh sau cách mép đường phải lần lượt là 0,30m và 0,90m. Trục bánh sau cách trục bánh sau cùng bên phải của xe ô tô biển số 60C - 481.91 là 19,50m

· Xe ô tô tải biển số 60C-481.91 dừng trên mặt đường bê tông, đầu xe hướng về xã Tân An, đuôi xe hướng về xã Thạnh Phú. Trục bánh trước và trục bánh sau cùng bên phải cách mép đường phải lần lượt là 0,90m và 0,70m.
· Trụ điện số 67A dựng bên phải ngoài mặt đường nhựa, cách mép đường phải là 1,8m. Trụ điện số 67A cách trục bánh trước xe mô tô biển số 83C1 - 322.62 là 22,2m. Trụ điện số 67A cách trục bánh trước của xe mô tô biển số 60B9 - 476.07 là 2,20m.
· Tại Biên bản trích xuất hình ảnh Camera trong nhà của chị Lại Thị Kim P1 hướng ra phía đường ĐT 768 và hẻm bên cạnh Công ty Ngọc Lan thuộc ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ghi lại nội dung vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/6/2022 như sau:
Lúc 17 giờ 30 phút 32 giây, ngày 09/6/2022, có 01 người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đỏ, quần màu đen, đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu xanh điều khiển xe mô tô (không rõ nhãn hiệu, biển số) đi từ trong hẻm bên cạnh Công ty Ngọc Lan thuộc ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ra đường ĐT 768. Khi ra đến đầu hẻm, xe mô tô do người đàn ông điều khiển rẽ về hướng xã Tân An mà không dừng lại quan sát xe trên đường ĐT 768 thì va chạm với 01 xe mô tô khác (không rõ nhãn hiệu, biển số) do 01 người (không rõ đặc điểm) điểu khiển chở theo 01 người khác (không rõ đặc điểm) đi trên đường ĐT 768 theo hướng từ xã Thạnh Phú đến xã Tân An dẫn đến xe mô tô do người đàn ông điều khiển ngã vào lề đường bên phải còn xe mô tô còn lại ngã ra đường và bị 01 xe ô tô tải bồn màu trắng (không rõ nhãn hiệu, biển số) chạy bên cạnh phía bên trái theo hướng từ xã Thạnh Phú đến xã Tân An cán ngang qua.
· Tại biên bản khám xe ô tô tải biển số 60C - 481.91 hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2022, thể hiện:
· Vết trầy xước mặt ngoài cửa cabin bên phải dài 42cm, cách mặt đất 102cm;
· Vết chà mòn cao su mặt ngoài lốp bánh xe phía trước bên phải kích thước 17cm x 05cm, cách vành bánh xe 25cm;
· Vết chà mòn cao su mặt ngoài chắn bùn phía sau bánh xe phía trước bên phải kích thước 08cm x 03cm hướng từ trước ra sau.
· Tại biên bản khám mô tô biển số 60B9 - 476.07 hồi 08 giờ 55 phút ngày 22/6/2022, thể hiện:
· Cụm đèn chiếu sáng, đồng hồ, ốp nhựa đầu xe bị bể vỡ;
· Yếm chắn gió bên phải bị bung hở rời khỏi vị trí;
· Yên xe bị bể vỡ;
· Tay lái cong vênh hướng từ trước ra sau;
· Gương chiếu hậu bên trái bị bể vỡ văng rời khỏi vị trí;
· Gác chân phía trước bên phải, cần thắng chân bị cong gập theo hướng từ trước ra sau;
· Vết chà mòn nhựa, bể vỡ mặt ngoài yếm chắn gió phía trên bên trái kích thước 20cm x 10cm hướng từ trước ra sau;
· Vết chà mòn cao su và kim loại mặt ngoài gác chân phía trước bên trái kích thước 2,5cm x 2,5cm.
· Tại biên bản khám mô tô biển số 83C1-322.62 hồi 09 giờ 50 phút ngày 22/6/2022, thể hiện:
· Vết chà mòn nhựa ốp nhựa đầu xe phía trước bên trái kích thước 07cm x 02cm hướng từ trước ra sau.

· Vết bể vỡ mặt ngoài yếm chắn gió phía dưới bên trái dài 10cm
· Vết chà mòn cao su mặt ngoài tay vịn phía sau bên trái kích thước 17cm x 03cm hướng từ dưới lên trên.
Căn cứ kết quả khám nghiện hiện trường, dựng lại hiện trường và khám nghiệm các phương tiện xác định: Phần yếm chắn gió bên trái xe mô tô biển số 83C1-322.62 va chạm với gác chân phía trước bên phải xe mô tô biển số 60B9-476.07 dẫn đến xe mô tô biển số 60B9-476.07 ngã trượt về trước va chạm với xe ô tô tải biển số 60C-481.91 lưu thông cùng chiều.
· Tại bản kết luận giám định số 1253A/KL-KTHS ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị B1 như sau:
· Dấu hiệu chính: Rách da cơ vùng ngực hai bên. Rách da, cơ vùng bụng-bẹn hai bên. Bầm tím da vùng lưng hai bên. Gãy xương sườn hai bên đa cung, gãy xương ức. Gãy rời xương cột sống ngực. Các quai ruột tổn thương và lòi ra ngoài, vỡ nát gan.
· Nguyên nhân tử vong: Sốc đa chấn thương; Chấn thương vùng ngực-bụng hở, gãy rời xương cột sống ngực, gãy xương sườn, gãy xương ức, vỡ nát gan, tổn thương quai ruột.
· Tại bản kết luận giám định số 1253B/KL-KTHS ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Ngọc Q1 như sau:
· Dấu hiệu chính: Vết mổ cấp cứu dọc bụng. Xây sát, bầm tím da hông trái. Mở hậu môn nhân tạo. Xây sát da cẳng tay trái. Bầm tím, rách da vùng bẹn phải. Xây sát, rách da bẹn - đùi trái. Xây sát da gối trái mặt trước. Xây sát, bầm tím da cẳng chân trái. Gãy khớp mu hai bên. Vỡ bàng quang, trực tràng, hậu môn.
· Nguyên nhân tử vong: Sốc chấn thương; Chấn thương vùng bụng-chậu, gãy xương mu, vỡ bàng quang, trực tràng và hậu môn hậu phẫu ngày thứ nhất không hồi phục.
· Tại kết luận định giá tài sản số 38/KL-ĐGTS ngày 06/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vĩnh Cửu kết luận: Giá trị phần hư hỏng, thiệt hại của xe mô tô biển số 60B9-476.07 là 13.593.000 đồng.
* Kết quả xác minh xe:
· Xe mô tô biển số 60B9-476.07 do chị Lê Thị B1, sinh năm 1980 địa chỉ ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đứng tên sở hữu.
· Xe mô tô biển số 83C1-322.62 do Nguyễn Văn H, địa chỉ ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đứng tên sở hữu. Nguyễn Văn T khai mua xe mô tô trên của anh H cách nay khoảng 7 đến 8 năm nhưng không làm thủ tục sang tên, khi mua hai bên có giao nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng T đã làm thất lạc. Hiện chưa làm việc được với anh Nguyễn Văn H. Kết quả xác minh xe mô tô biển số 83C1-
322.62 không có trong hệ thống xe máy vật chứng.
- Xe ô tô tải biển số 60C-481.91 do Công ty THHH T đứng tên sở hữu.
* Xử lý tài sản tạm giữ:
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao trả:
+ Xe mô tô biển số 60B9-476.07 cho anh Nguyễn Văn P, người đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại.

+ Xe ô tô tải biển số 60C-481.91 cho ông Nguyễn Thiện Thanh T4, sinh năm 1979, người đại diện theo pháp luật của Công ty THHH T3.
Đối với xe mô tô biển số 83C1-322.62 đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu xác minh, xử lý theo quy định.
* Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Anh Võ Hiếu T2 – tài xế xe ô tô tải biển số 60C-481.91 đã hỗ trợ cho gia đình bị hại số tiền 30.000.000 đồng; Công ty TNHH T hỗ trợ số tiền 20.000.000 đồng nhưng gia đình bị hại không nhận. Nguyễn Văn T chưa bồi thường cho gia đình bị hại. Đại diện theo ủy quyền gia đình bị hại anh Nguyễn Văn P yêu cầu bồi thường số tiền 701.285.922 đồng, trong đó có hóa đơn là 549.285.922 đồng, còn lại không có hóa đơn. Tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại thay đổi yêu cầu đề nghị bị cáo bồi thường số tiền là 673.285.922 đồng.
Đối với anh Võ Hiếu T2 điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường ấp 6-7 xã Thiện Tân và là người trực tiếp gây ra cái chết của chị B1, chị Q1. Tuy nhiên anh T2 không vi phạm luật giao thông đường bộ, hậu quả xảy ra thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ nên căn cứ Điều 20 Bộ luật Hình sự hành vi của Võ Hiếu T2 được miễn trách nhiệm hình sự.
Tại Bản cáo trạng số: 14/CT-VKSVC ngày 28/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cưu, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, đ khoản 2, Điều 260 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:
- Điểm a, đ khoản 2, Điều 260, điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình

sự.


· Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 03 năm 06 tháng đến 4 năm tù.
· Buộc bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Kiểm sát viên viện kiểm sát, bị

cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.
Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thức hành vi của mình vi phạm pháp luật, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo không biết chữ, bị cáo hiện tại là lao động chính trong gia đình. Vì vậy mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra, thể hiện:
Hơn 17 giờ 30 phút ngày 09/6/2022, tại Km 16 + 800 đường ĐT 768 thuộc ấp 6
-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Văn T chưa có Giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe mô tô biển số 83C1- 322.62 lưu thông từ trong đường nhánh rẽ phải ra đường ĐT 768 do không chú ý quan sát, không nhường đường cho các phương tiện lưu thông trên trục đường chính đã va chạm với xe mô tô biển số 60B9 -
476.07 do chị Lê Thị B1 điều khiển chở theo chị Nguyễn Ngọc Q1 lưu thông hướng xã Thạnh Phú đến xã Tân An gây tai nạn giao thông. Chị B1, chị Q1 ngã xuống đường bị xe ô tô tải biển số 60C - 481.91 do anh Võ Hiếu T2 điều khiển song song cùng chiều cán qua. Hậu quả: Chị B1 tử vong tại chỗ, chị Q1 được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện.
[3] Do vậy, hành vi của bị cáo T đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo quy định tại điểm a, đ khoản 2, Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.
[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự, an toàn trong hoạt động giao thông đường bộ, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Bị cáo đi từ trong hẻm ra trục đường chính về nguyên tắc bị cáo phải quan sát nhường đường cho người đi trên đường chính, nhưng bị cáo lại không dừng lại quan sát mà chạy luôn ra đường chính dẫn đến bị hại đâm vào xe của bị cáo và ngã ra đường song song với bị hại là xe ô tô dẫn tới xe ô tô cán qua bị hại làm chị B1 chết tại chỗ còn chị Q1 sau đó chết tại bệnh viện. Trong khi đó bị cáo lại không có giấy phép lái xe. Xét thấy lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo, nên cần có mức án nghiêm tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo khi lượng hình, nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
[5] Xét về nhân thân, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như sau: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội thuộc lỗi vô ý, tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, trình độ văn hóa thấp (không biết chữ) hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương, là lao động chính. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
[6] Đối với số tiền 30.000.000 đồng do anh Võ Hiếu T2 tự nguyện hỗ trợ cho gia đình bị hại, nên được ghi nhận.
[7] Đối với số tiền 20.000.000 đồng do Công ty TNHH T3 đại diện là ông Nguyễn Thiện Thanh T4 tự nguyện hỗ trợ cho gia đình bị hại, nên được ghi nhận. Hiện tại số tiền này đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu. Vì vậy anh Nguyễn Văn P có quyền liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu để nhận lại số tiền này tại biên lai thu tiền số 0007080 ngày 03/01/2023.
[8] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại là anh Nguyễn Văn P yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền là 673.285.922 đồng bao gồm: Tiền viện phí tại bệnh viện Đồng

Nai là 11.692.922 đồng có hóa đơn chứng từ hợp lệ và được bị cáo đồng ý, nên được ghi nhận. Tiền quan tài và xe chuyển chở đi an táng là 250.000.000 đồng có hóa đơn chứng từ hợp lệ và được bị cáo đồng ý nên ghi nhận. Đối với số tiền mua kim tĩnh 02 cái là 12.000.000 đồng là có hóa đơn chứng từ hợp lệ, và được bị cáo đồng ý nên ghi nhận, đối với tiền nhang đèn và bông hoa là 52.000.000 đồng và được bị cáo đồng ý nên ghi nhận. Đối với tiền sửa xe mô tô là 13.593.000 đồng có hóa đơn chứng từ và được bị cáo đồng ý nên được ghi nhận. Đối với yêu cầu về tổn thất tinh thần là 149.000.000 đồng trên người hai người là 298.000.000 đồng và được bị cáo đồng ý nên ghi nhận. Như vậy bị cáo chấp nhận bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của đại diện người bị hại tổng cộng là 673.285.922 đồng.
[9] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô biển số 60B9-476.07 và chiếc ô tô biển số 60C-181.91 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã trả lại cho chủ sở hữu, nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.
Đối với xe mô tô biển số 83C1-322.62 do chưa làm việc được với chủ sở hữu, vì vậy đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu xác minh, xử lý theo quy định.
[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.
[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 260; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Điều 262; 331; 333; 336; 337 của Bộ luật tố tụng hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 26/8/2022.
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 591 Bộ luật dân sự.
Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Văn P đại diện bị hại số tiền là 673.285.922 đồng.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
Đã trả lại chủ sở hữu, nên Hội đồng xét xử không xét. Đối với xe mô tô biển số 83C1-322.62 do chưa làm việc được với chủ sở hữu, vì vậy đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu xác minh, xử lý theo quy định.

Đại diện bị hại là anh Nguyễn Văn P có quyền liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, để nhận lại số tiền mà Công ty T3 giao nộp để hỗ trợ cho gia đình bị hại, tại biên lai thu tiền số 00070808 ngày 03/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu.
4. Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn về án phí, lệ phí tòa án:
Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 30.691.000 án phí dân sự sơ thẩm.
5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.
6. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
· Bị cáo, ĐDBH, ĐS;	THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
-VKSND huyện Vĩnh Cửu;
· TAND tỉnh Đồng Nai;
· THA dân sự huyện Vĩnh Cửu;
· Công an huyện Vĩnh Cửu;
· Sở tư pháp;
· Lưu HS, VP.
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